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I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
         15m3            = …………….dm3                        6,75dm3    =   ………….cm3
        4 m3 15 dm3 =  ……………m3                          1002cm3    =  …………..dm3      
	2m3 = …............ dm3 
1489cm3 = …...........dm 3
7,009 m3 = …........... dm3 
	42dm3 = …........... cm 3
5,42 m3 = …...........dm3
307,4cm3 = …...........dm3
	3,1m3 = …........... dm3
456cm3 = …........... dm3
3,4dm3 = …...........cm3


Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
       Một xe tải lăn bánh 120 vòng được một quãng đường dài 320,28m. Một xe đạp lăn bánh 50 vòng được một quãng đường dài 102,05m. Vậy đường kính bánh xe đạp nhỏ hơn đường kính bánh xe tải là: 
     A. 62,8cm                    B. 20cm                      C. 10cm                      D.2m
Bài 3. Một vườn hoa hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) có đường kính 32m. Chu vi vườn hoa đó là: 
    A. 100,48m                    B. 50,24m                      C. 82,24m                      D.57,12m
Bài 4. Một hình lập phương có cạnh 5cm. Nếu diện tích xung quanh của nó tăng lên 16 lần, thì cạnh của nó tăng lên bao nhiêu lần?
A. 8 lần			B. 6 lần			C. 4 lần			D. 2 lần
Bài 5. Tỉ số phần trăm cuả 3,6 và 4,5 là : 
      A. 0,8%                        B. 8 %                            C. 0,08 %                        D. 80%           
Bài 6. Thể tích của hình lập phương cạnh 3cm là : 
       A. 27cm2                   B. 36cm2                         C. 27cm3                         D. 54cm3
Bài 7. Diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 12cm và 6cm là: 
      A. 36cm2                   B. 72cm2                         C. 18cm2                         D. 9cm2
Bài 8.  Thể tích hình lập phương A bằng 5/8 thể tích hình lập phương B. Thể tích hình lập phương B bằng bao nhiêu phần trăm thể tích hình lập phương A ?
       A. 62,5%                        B. 100%                           C. 150%                      D. 160%            
Bài 9. 
Đúng ghi Đ, sai ghi S
Biểu đồ hình bên ghi lại kết quả điều tra 140 người về sự ham thích các môn thể thao:

  a) Số người thích môn cầu lông là  28 người.
  b) Số người thích môn bóng bàn là 20 người

  c) Số người thích môn bóng đá là 56 người

  d) Số người thích môn cờ vua là 36 người   




Bóng đá
  40%
Bóng bàn
     15%
Cờ vua
  25%
Cầu lông
  20%
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II. BÀI TẬP TỰ LUẬN.[image: bieu do hinh quat]
Bài 10. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết
 tỉ số phần trăm các phương tiện 
đến trường của 40 em học sinh trong
 một lớp bán trú. Dựa vào biểu đồ, hãy cho biết:

                                                                     Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 11. Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,8m, mức nước có trong bể cao 0,6m. Người ta thả vào bể một hòn đá làm hòn non bộ thì mức nước trong bể cao 0,7m. Tính thể tích phần hòn non bộ ngập trong nước.
                                                                      Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 12. Một bạn đã dùng một tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm để cắt các hình lá cờ. Mỗi lá cờ là một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là: 10cm và 5cm. Hỏi bạn đó đã cắt được nhiều nhất bao nhiêu lá cờ?
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 13: Một hình chữ nhật có chu vi là 32cm và chiều dài là 9cm. Tính chu vi hình tròn tâm O có bán kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật.
Bài giải
	
	

	
	

	
	


Bài 14: Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 5,2dm3. Biết chiều dài là 25cm, chiều rộng là 16cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 15: Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài là 2,5m; chiều rộng kém chiều dài 1,3m; chiều cao gấp 1,5 lần chiều rồng. Hiện tại, lượng nước trong bể chiếm 45% thể tích của bể. Hỏi cần phải cho thêm vào bể bao nhiêu lít được đầy bể nước?
Bài giải
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 16: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài là 1,5m; chiều rộng 1,2m, chiều cao 2m. Mặt nước cách miệng bể 0,5m. Người ta mở khóa cho nước chảy ra khỏi bể, sau 5 giờ thì bể cạn. Hỏi nước chảy ra khỏi bể mỗi phút được bao nhiêu lít?
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


TIẾNG VIỆT
1. Đặt 2 câu có từ sơn là từ đồng âm, trong đó một câu có từ sơn là danh từ, một câu có từ sơn là động từ.

	

	


2. Tìm cặp từ hô ứng điền vào chỗ trống cho thích hợp:
a) Trong những ngày chiến đấu, ông đi đến …………… thì chiếc bi đông cũng theo ông đến………………………….
b) ………….… biết nhiều chuyện về chiếc bi đông tôi ……………… quý nó.
c) Chị Thắm thích thú với mấy quả thị ……………..… thì ông lại gắn bó với chiếc bi đông……………………
3. Viết 3 danh từ theo yêu cầu sau:
a) Danh từ chỉ tên người, tên dân tộc Việt Nam:
……………………………………………………………………………………………
b) Danh từ chỉ tên các tỉnh (thành phố) của Việt Nam:
…………………………………………………………………………………………………. 4. Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống trong mỗi câu cho phù hợp:
(an ninh, an toàn, bình yên)
a) Những cánh đồng bát ngát với những đàn trâu thung thăng gặp cỏ trông như một bức tranh 
về cuộc sống…………………ở quê hương tôi.
b) Để ………………….cho mình và cho mọi người, chúng ta cần đội mũ bảo hiểm khi tham 
gia giao thông.
c) Các anh bộ đội biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ……………….…..cho cuộc sống 
những vùng đất biên giới của Tổ quốc.
5. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp:
     điều tra, xét xử, công an, viện kiểm soát, tòa án, cơ quan an ninh, Bộ nội vụ, bảo mật,
chánh án, luật sư, đồn biên phòng, giữ bí mật.
a) Chỉ người, cơ quan, tổ chức thực hiện công việc bảo vệ an ninh:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Chỉ hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự, an ninh:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6.	 Gạch dưới những cặp từ hô ứng trong các câu ghép sau:
a) Bố mẹ chưa đi làm về, tôi đã nấu cơm xong và dọn dẹp nhà cửa tinh tươm.
b) Bà bảo sao tôi làm vậy.
c) Gió càng to, mưa càng lớn.
d) Tôi vừa về đến nhà, mẹ cũng vừa nấu cơm xong.
7.  Điền các cặp từ hô ứng thích hợp vào mỗi chỗ trống:
a) Tôi ……………..dỗ, bé…………….khóc
b) Trời……………sáng, nông dân……………ra đồng.
c) Bà con dân làng nấu…………………cơm, Gióng ăn hết…………………….
8.  Phân tích câu ghép:
a) Không những Hà học giỏi mà bạn ấy còn rất yêu lao động.

b) Không chỉ gió rét mà trời còn mưa lâm thâm.

c) Gió biển không chỉ đem lại cảm giác mát mẻ cho con người mà nó còn là liều thuốc quý

 tăng cường sức khỏe.
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